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1 Nguyễn Thị Tâm An 21/10/1994 Quảng Ngãi 5.0 8.0 7.5 7.0 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 7.4 Đạt

2 Bùi Thị Thúy An 19/07/1994 Quảng Ngãi 6.0 8.0 6.5 7.0 7.5 8.0 7.5 7.5 6.0 8.0 7.5 7.2 Đạt

3 Vy Hoa Anh 13/11/1994 Đồng Nai 5.0 8.0 8.0 7.5 8.5 7.5 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 7.7 Đạt

4 Trần Thị Bảo Anh 14/04/1994 Kiên Giang 5.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 7.7 Đạt

5 Trần Thái Bình 21/01/1993 Tiền Giang 7.0 8.0 7.0 8.0 9.0 7.5 8.0 7.5 7.5 8.0 7.5 7.7 Đạt

6 Nguyễn Duy Cường 08/07/1994 Vĩnh Long 5.0 8.0 7.5 7.0 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 7.4 Đạt

7 Huỳnh Thị Hồng Đào 05/04/1994 Long An 6.0 8.0 8.0 7.0 8.0 7.5 8.5 7.5 8.0 8.0 8.0 7.7 Đạt

8 Võ Thị Thùy Dương 09/09/1993 Long An 7.0 8.0 7.0 8.0 9.0 7.5 8.0 7.5 7.5 8.0 7.5 7.7 Đạt

9 Lý Mỹ Duyên 04/11/1994 Bình Dương 5.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.8 Đạt

10 Nguyễn Thanh Hải 28/08/1985 Quảng Nam 3.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 8.0 0.0 2.3 Không đạt

11 Nguyễn Kim Ngọc Hằng 12/08/1994 Bình Dương 5.0 8.0 8.0 8.0 8.5 7.5 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.8 Đạt

12 Lý Thị Hường 13/03/1994 An Giang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt

13 Đinh Thị Thu Huyền 14/02/1995 Lâm Đồng 7.0 8.0 7.0 7.0 7.0 7.5 8.0 7.5 8.0 7.0 7.0 7.4 Đạt

14 Võ Thị Trúc Linh 22/08/1992 Tiền Giang 7.0 8.0 7.0 7.5 8.5 7.5 8.0 7.5 7.5 8.0 7.5 7.6 Đạt

15 Nguyễn Thùy Linh 10/10/1993 Lâm Đồng 6.0 8.0 7.0 7 .5 8.5 8.0 8.0 7.0 7.5 7.0 8.0 6.8 Đạt

16 Nguyễn Thị Lộc 25/02/1992 Ninh Thuận 6.0 8.0 7.0 7.0 8.0 7.5 8.5 7.5 8.0 7.0 7.0 7.4 Đạt

17 Đỗ Hoàng Long 24/08/1993 Cần Thơ 5.0 8.0 8.0 7.0 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.4 Đạt

18 Đỗ Thị Mỹ Luyến 02/02/1994 Quảng Ngãi 3.0 8.0 7.0 7.5 8.0 7.5 8.0 7.0 7.0 8.0 7.5 7.1 Đạt

19 Nguyễn Thị Ly 11/06/1994 Hà Tĩnh 3.0 8.0 7.5 7.0 6.0 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 7.5 7.1 Đạt

Tên học viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

*****

Học viên kiểm tra điểm số, thông tin cá nhân và phản hồi các trường hợp sai sót (nếu có) về Văn phòng khoa CNTP trước 

16h00 thứ 6 ngày 18/9/2015. Sau thời hạn trên, khoa không giải quyết các thắc mắc của học viên.

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT
LỚP: PHÂN TÍCH THỰC PHẨM 22L
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20 Phan Thị Mai 04/02/1994 Hà Tĩnh 3.0 8.0 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 7.5 7.3 Đạt

21 Ngô Thị Minh Ngọc 28/07/1992 Bình Thuận 6.0 8.0 7.0 7.5 9.0 8.0 8.0 7.0 7.5 7.0 8.0 7.5 Đạt

22 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 25/05/93 Bình Định 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt

23 Nguyễn Võ An Như 20/05/1992 Ninh Thuận 3.0 8.0 7.5 6.0 8.0 7.5 6.5 8.0 0.0 8.0 7.5 6.4 Không đạt

24 Trương Thùy Nhung 17/02/1994 Bình Thuận 3.0 8.0 7.5 7.0 7.5 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 7.5 7.3 Đạt

25 Nguyễn Thị Phi 01/05/1994 Bình Định 3.0 8.0 7.0 7.5 8.0 7.5 8.0 7.0 7.0 8.0 7.5 7.1 Đạt

26 Nguyễn Trương Phương Quyên 23/02/1994 Tiền Giang 5.0 8.0 8.0 7.0 8.0 7.5 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.4 Đạt

27 Lê Ngọc Tân 07/04/1984 Tây Ninh 3.0 8.0 7.5 9.0 8.0 7.5 7.5 8.0 8.5 9.0 8.5 7.7 Đạt

28 Lý Minh Thắng 23/02/1994 Đồng Tháp 5.0 8.0 7.5 7.0 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 7.4 Đạt

29 Võ Trung Thành 20/12/1994 Đồng Nai 5.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.8 Đạt

30 Nguyễn Thị Thu Thảo 19/10/1994 Bình Định 5.0 8.0 8.0 8.5 8.0 7.5 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 7.8 Đạt

31 Lê Thị Phương Thảo 20/10/1994 Ninh Thuận 6.0 8.0 6.5 8.0 7.5 8.0 7.5 7.5 6.0 8.0 7.5 7.3 Đạt

32 Nguyễn Thu Trang 24/08/1993 Tiền Giang 6.0 8.0 7.0 7.5 8.5 8.0 8.0 7.0 7.5 7.0 8.0 7.5 Đạt

33 Nguyễn Thị Huyền Trang 13/01/1994 Gia Lai 6.0 8.0 6.5 7.0 7.0 8.0 7.5 7.5 6.0 8.0 7.5 7.2 Đạt

34 Nguyễn Thị Trinh 19/02/1993 Bình Phước 7.0 8.0 7.0 7.0 7.0 7.5 8.0 7.5 8.0 7.0 7.0 7.4 Đạt

35 Dương Minh Út 15/06/1991 Tiền Giang 3.0 8.0 8.0 7.0 8.0 7.5 8.0 7.5 8.0 8.0 8.0 7.4 Đạt

36 Mai Thanh Vũ 28/04/1992 Tp Hồ Chí Minh 5.0 8.0 8.0 7.0 6.5 7.5 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.3 Đạt

37 Huỳnh Thị Hà Vy 16/04/1994 Quảng Ngãi 5.0 8.0 8.0 7.0 8.0 7.5 8.0 7.5 8.0 8.0 8.0 7.5 Đạt
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